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TUẦN 6

Ngày soạn: 5/10/2022
Ngày dạy: Lớp 1A,1B,1C dạy buổi sáng thứ hai 16/10. Lớp 1D,1E dạy buổi chiều thứ ba 17/10.
Mĩ thuật - Lớp 1
CHỦ ĐỀ 3: SỰ THÚ VỊ CỦA NÉT

 BÀI 4: NÉT THẲNG, NÉT CONG (Tiết 1)
(Thời lượng: 2 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt 
- Nhận biết nét thẳng, nét cong và sự khác nhau của chúng.

+ Tạo được sản phẩm  đơn giản bằng nét thẳng , nét cong.

- Học sinh biết chuẩn bị đồ dùng, vật liệu để học tập; chủ động trong hoạt động học.
+ Biết cùng bạn trao đổi, thảo luận và nhận xét sản phẩm.

- Yêu thích cái đẹp thông qua biểu hiện sự đa dạng của nét trong tự nhiên, cuộc sống và tác phẩm mĩ thuật.

+ Biết giữ vệ sinh lớp học, tôn trọng sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.

II. Đồ dùng dạy học 
1. Học sinh: SGK Mĩ thuật 1
2. Giáo viên: 
- Một số bức tranh, sản phẩm, sử dụng nét thẳng, nét cong
III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động chủ yếu của GV
	HĐ chủ yếu của HS

	Hoạt động 1: Khởi động (3ʹ)

	- Kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị đồ dùng, vật dụng cho bài học.
- GV giới thiệu bài.
	- Lớp trưởng báo cáo sĩ số. Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo phần chuẩn bị của các bạn trong nhóm.

	Hoạt động 2: Khám phá  (5ʹ)

	* Quan sát, nhận biết:
- GV tổ chức HS quan sát nét thẳng, nét cong theo nhóm 2.

- GV đưa ra một số hình ảnh.

- GV yêu cầu HS kể thêm về nét thẳng, nét cong đã thấy trong cuộc sống.

*Cách thực hiện

- Tổ chức HS trao đổi và phát biểu về cách tạo nét thẳng, nét cong đơn giản.

- Hướng dẫn HS cách cầm bút, cách vẽ được đường thẳng không dùng thước kẻ; cách vẽ nhiều nét phác để có một đường như ý muốn.

- Gợi mở HS tạo hình sản phẩm với que thẳng.
	- HS thảo luận nhóm về cách gọi tên các nét.

- HS tìm nét thẳng, nét cong có trong hình.

- HS kể thêm nét thẳng, nét cong đã thấy

- HS trao đổi với bạn, nêu cách tạo nét

- HS quan sát lắng nghe.

	 Hoạt động 3: Thực hành sáng tạo (17ʹ)

	GV tổ chức HS làm việc cá nhân:

+ Tạo hình bằng nét thẳng

+ Tạo hình bằng nét cong

- Quan sát, hướng dẫn và gợi mở nội dung HS trao đổi/thảo luận trong thực hành.
	- HS thực hiện tạo hình bằng nét thẳng, nét cong với hình thức, vật liệu có sẵn.

	 Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm (10ʹ)

	- Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm
- Gợi mở HS giới thiệu:

+ Hình được tạo từ  nét thẳng hay nét cong, hay kết hợp cả hai?

+ Chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của bản thân, của nhóm khác.

- Liên hệ sự hiện hữu của nét thẳng, nét cong trong cuộc sống.

- Nhận xét kết quả thực hành, ý thức học, chuẩn bị bài của HS, liên hệ bài học với thực tiễn.

- Gợi mở nội dung tiết 2 của bài học và hướng dẫn HS chuẩn bị.
	- Trưng bày sản phẩm theo nhóm
- Giới thiệu sản phẩm của mình

- Chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình/của bạn

- Lắng nghe. Có thể chia sẻ suy nghĩ.

- Lắng nghe.




Ngàydạy: Lớp 2A,2B,2C,2D dạy buổi sáng thứ ba 17. Lớp 2E dạy buổi sáng thứ tư 18/10
Mĩ thuật - Lớp 2
CHỦ ĐỀ 2: SÁNG TẠO VỚI NÉT

BÀI 3: CÙNG HỌC VUI VỚI NÉT ( Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt

- Tạo được nét bằng các chất liệu khác nhau và sáng tạo sản phẩm

+ Tạo được nét bằng một số hình thức, chất liệu khác nhau; biết vận dụng nét tạo được để tạo sản phẩm theo ý thích và trao đổi, chia sẻ trong thực hành. 
- Biết trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình hoặc của nhóm, của bạn. Bước đầu thấy được sự đa dạng của chất liệu sử dụng để tạo các kiểu nét và vận dụng nét để sáng tạo sản phẩm phục vụ cuộc sống.

- HS cảm nhận và yêu thích sự đa dạng của đường nét trong cuộc sống, trong tự nhiên
II. Đồ dùng dạy học

1. Học sinh: SGK, Vở thực hành, giấy màu, màu vẽ, hồ dán, kéo
2. Giáo viên: bút viết bảng hoặc màu dạ, kéo, bút chì...
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động chủ yếu của GV
	HĐ chủ yếu của HS

	Hoạt động 1: Khởi động (3ʹ)

	- Kiểm tra đồ dùng.
- Gợi mở HS: Nhắc lại nội dung tiết 1 và sản phẩm đã tạo được.

- Tóm tắt ý kiến HS và nội dung tiết 1; Giới thiệu nội dung tiết 2.
	- Tổ trưởng/lớp trưởng báo cáo.

- Nhắc lại tiết 1 

	Hoạt động 2: Quan sát nhận biết  (5ʹ)

	* Quan sát:

- Tổ chức HS quan sát một số sản phẩm tạo bằng nét thẳng, nét cong, giao nhiệm vụ thảo luận: 

+ Giới thiệu hình thức tạo nét ở mỗi sản phẩm sản phẩm?

- Nhận xét, tóm lược trả lời của HS; giới thiệu rõ hơn nội dung, hình thức tạo nét ở mỗi sản phẩm.

* Cách thực hiện:
GV gợi nhắc HS: Có thể vận dụng một hình thức hoặc kết hợp các hình thức tạo nét để tạo sản phẩm nhóm bằng các nét đã tạo ở tiết 1. 


	- HS quan sát. 
- Thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi 

- Lắng nghe, thực hiện nhiệm vụ nhóm 2. 



	3. Hoạt động 3: Thực hành sáng tạo (18 ʹ)

	 - GV tổ chức HS tạo sản phẩm theo nhóm 2, hình thức:
+ Cách 1: Các thành viên sử dụng sản phẩm cá nhân ở tiết 1, cùng sắp xếp, bổ sung để tạo sản phẩm nhóm.

+ Cách 2: Vận dụng một hoặc một số hình thức tạo nét để tạo sản phẩm 

- Gợi mở nhóm HS chia sẻ ý tưởng thực hành, tạo sản phẩm 

- Nhắc các nhóm HS: Quan sát nhóm bạn thực hành, có thể học hỏi thêm từ nhóm bạn hoặc đặt câu hỏi, chia sẻ về ý tưởng của nhóm mình. 

- Quan sát HS thực hành, thảo luận và hướng dẫn hoặc hỗ trợ
	- Thực hành tạo sản phẩm nhóm gồm 3 thành viên.

- Trao đổi, thảo luận. 

- Quan sát nhóm bạn thực hành và có thể nêu câu hỏi…



	4. Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm (10ʹ)

	- Hướng dẫn các nhóm HS trưng bày, quan sát sản phẩm và trao đổi

- Gợi mở các nhóm HS nhận xét sản phẩm và chia sẻ cảm nhận 

- Nhận xét kết quả thực hành, thảo luận

- Nhắc HS thu dọn đồ dùng, vệ sinh bàn, ghế.
*Tổng kết bài học:

- Nhận xét kết quả học tập, kết hợp bồi dưỡng phẩm chất cho HS.  
- Hướng dẫn HS quan sát mục Vận dụng và gợi mở HS: 

- Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng tiết sau.
	- Trưng bày, quan sát, trao đổi, giới thiệu, chia sẻ cảm nhận.
-  Lắng nghe

- Chia sẻ ý tưởng sử dụng sản phẩm 





Ngày dạy: Lớp 3A dạy buổi chiều thứ ba  17/10. Lớp 3E dạy buổi sáng thứ tư 18/10. Lớp 3C dạy buổi sáng thứ năm 19/10. Lớp 3B,3D dạy buổi sáng thứ sáu 20/10.
Mĩ thuật - Lớp 3
CHỦ ĐỀ 2: HÌNH ẢNH NỔI BẬT
BÀI 3: SỰ THÚ VỊ CỦA HÌNH ẢNH NỔI BẬT (TIẾT 2)

(Thời lượng: 2 tiết)

I. Yêu cầu cần đạt

- Thực hành tạo SP nhóm: Chủ đề yêu thích, thể hiện hình ảnh nổi bật trên sản phẩm bằng hình thức, vật liệu có sẵn.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, hình ảnh nổi bật trong sản phẩm của mình, của bạn và chia sẻ cảm nhận.  

- HS giữ vệ sinh đôi tay, đồ dùng, trang phục và lớp học sau khi thực hành,… 

II. Đồ dùng dạy học
- GV: Hình ảnh sản phẩm mĩ thuật có hình ảnh nổi bật (Sản phẩm xé dán, sản phẩm vẽ; máy tính.

- HS: Màu vẽ, giấy vẽ, giấy thủ công, bút chì, keo dán giấy.

III. Các hoạt động dạy học

Mục tiêu


- Thực hành tạo SP nhóm: Chủ đề yêu thích, thể hiện hình ảnh nổi bật trên sản phẩm bằng hình thức, vật liệu có sẵn.

	HĐ chủ yếu của GV
	HĐ chủ yếu của HS

	Khởi động

	- Kiểm tra đồ dùng.

- Gợi mở HS: Nhắc lại nội dung tiết 1 và sản phẩm đã tạo được.

- Tóm tắt ý kiến HS và nội dung tiết 1; Giới thiệu nội dung tiết 2.
	- Tổ trưởng/lớp trưởng báo cáo.

-HS nhắc lại nội dung đã học ở tiết 1.

	Quan sát 

	- Yêu cầu HS đặt SP tiết 1 trên bàn và giới thiệu cách thực hành 

- Vận dụng đánh giá, nhắc lại nội dung chính của tiết 1

- Giới thiệu một số sản phẩm có nhiều hình ảnh theo chủ đề; gợi mở HS trao đổi, nhận ra và giới thiệu: Chủ đề, các hình ảnh và hình ảnh nổi bật trên sản phẩm. 

- Tóm tắt nội dung quan sát; giới thiệu tiết 2 của bài học. 
	- Quan sát, trao đổi 

- Trả lời câu hỏi theo cảm nhận 

- Nhận xét, bổ sung trả lời của bạn.

- Lắng nghe bạn, thầy/cô 

	 Thực hành, sáng tạo 

	- Giao nhiệm vụ cho HS: Tạo SP nhóm bằng vẽ hoặc cắt, xé, dán.

- Hướng dẫn HS cách làm việc nhóm…

- Quan sát các nhóm, nắm bắt mức độ thực hiện nhiệm vụ, có thể hướng dẫn, gợi mở,…; vận dụng đánh giá thường xuyên.
	- HS trao đổi cùng bạn.

- HS lắng nghe.

- Thực hành tạo sản phẩm nhóm



	Nhận xét, đánh giá 

	1. Trưng bày, chia sẻ sản phẩm

- Hướng dẫn HS trưng bày, quan sát sản phẩm

- Gợi mở nội dung HS trao đổi, chia sẻ

2. Đánh giá

- Tóm tắt trao đổi, chia sẻ của nhóm HS, nhận xét kết quả học tập, thực hành; liên hệ bồi dưỡng phẩm chất… 
	- Trưng bày, quan sát, trao đổi, chia sẻ

- Lắng nghe bạn, nghe thầy/cô

	 Vận dụng và hướng dẫn chuẩn bị học bài 4 

	- Tóm tắt nội dung chính của bài học

- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài 4 
	- Lắng nghe 




Ngày dạy: Lớp 4E dạy buổi sáng thứ tư 18/10. Lớp 4B,4C,4D dạy buổi sáng thứ năm 19/10.

Lớp 4A dạy buổi chiều thứ sáu 20/10.
Mĩ thuật - Lớp 4
CHỦ ĐỀ 2: SỰ KẾT HỢP THÚ Vị CỦA VẬT LIỆU KHÁC NHAU

Bài 3: NHỮNG VẬT LIỆU KHÁC NHAU (TIẾT 2)

(Thời lượng: 2 tiết)

I. Yêu cầu cần đạt
- HS tìm hiểu cách thực hành tạo sản phẩm kết hợp nhiều vật liệu và vận dụng vào sáng tạo sản phẩm (cá nhân/nhóm) theo ý thích.
+ Tạo được sản phẩm có bề mặt khác nhau và trao đổi, chia sẻ trong thực hành, sáng tạo.

+ Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm (nội dung, bề mặt khác nhau,...) và trao đổi, chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.

- HS có năng lực trao đổi, chia sẻ; chuẩn bị đồ dùng và sử dụng được công cụ, hoạ phẩm, vật liệu,... phù hợp với hình thức, ý tưởng sáng tạo sản phẩm,...

- HS yêu thích sản phẩm mình tạo ra.
II. Đồ dùng dạy học 
1. Giáo viên: Sản phẩm tạo hình bằng nhiều chất liệu kết hợp; Một số chất liệu tạo hình có sẵn ở địa phương: Bông, bìa caton, cành khô, lá khô, sỏi,,,
2. Học sinh: - Màu vẽ, bút chì, tẩy chì, Chất liệu tìm được: Giấy màu, bông, sỏi, cành khô, tăm bông…
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động chủ yếu của GV
	HĐ chủ yếu của HS

	Hoạt động 1: Mở đầu (3ʹ)

	- GV kiểm tra sĩ số, đồ dùng học tập.

- Khởi động: GV sử dụng hình ảnh để gợi mở HS nhắc lại nội dung tiết 1. 
	- Các tổ báo cáo đồ dùng.

- HS quan sát, tham gia tương tác cùng GV.



	Hoạt động 2: Quan sát nhận biết(7ʹ)

	 1. Quan sát, nhận biết (trang 15 SGK) 
a. Mục tiêu

Củng cố cho HS hiểu về bề mặt khác nhau trong tác phẩm mĩ thuật khi nđược sáng tạo với chất liệu khác nhau.

b. Hướng dẫn thực hiện
- GV yêu cầu HS nêu về ý tưởng sáng tạo sản phẩm của mình cùng chất liệu sử dụng trong sản phẩm
- GV đánh giá nội dung trả lời, chia sẻ, nhận xét của HS; giới thiệu sản phẩm thủ công, tác phẩm điêu khắc và tác giả; Tóm tắt nội dung quan sát.

c. Mở rộng
- GV lưu ý HS có thể thay đổi một số vật liệu và sáng tạo thêm chi tiết cho tác phẩm của mình.

 2. Hướng dẫn học sinh thực hành
a. Mục tiêu
- HS linh hoạt trong sáng tạo bề mặt, màu sắc khác nhau từ vật liệu sẵn có 
b. Hướng dẫn thực hiện
- GV tổ chức HS quan sát sản phẩm sáng tạo bề mặt, vật liệu khác nhau
- GV mời HS trả lời, chia sẻ; HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV đánh giá nội dung chia sẻ, nhận xét, bổ sung của HS; hướng dẫn thực hành. 

c. Mở rộng
GV hướng dẫn từng cách tạo màu, tạo chất, tạo sản phẩm kết hợp nhiều vật liệu hoặc một 
	- HS trả lời, chia sẻ.
- HS lắng nghe.

- HS quan sát, nhận biết.

- HS tham gia tương tác cùng GV.

-  HS lắng nghe.
-  HS quan sát, lắng nghe.

	Hoạt động 3: Thực hành (12ʹ)

	a. Mục tiêu
HS hoàn thiện sản phẩm sáng tạo bề mặt, màu sắc vật liệu khác nhau theo ý thích. 
b. Hướng dẫn thực hiện
- GV bố trí HS ngồi theo nhóm và giao nhiệm vụ:

+ Thực hành: Sử dụng vật liệu để hoàn thiện sản phẩm sáng tạo với bề mặt, màu sắc , vật liệu khác nhau theo ý thích.

+ Trao đổi, chia sẻ với bạn về ý tưởng của mình.
- GV gợi mở HS quan sát cách tạo bề mặt khác nhau.

c. Mở rộng
- GV có thể gợi mở HS tạo các sản phẩm đơn giản, linh hoạt bằng vật liệu tìm được

	- HS trao đổi, chia sẻ với bạn trong nhóm/bên cạnh về ý tưởng thực hành của mình.
- HS thực hiện điều chỉnh, bổ sung.

	Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm (10ʹ)

	a. Mục tiêu: HS giới thiệu, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.

b. Hướng dẫn thực hiện
- GV hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm, quan sát, trả lời câu hỏi:

+ Nội dung sản phẩm là gì?

+ Em đã sử dụng vật liệu nào để thực hành tạo sản phẩm?

+ Em hãy chỉ ra hình ảnh hoặc chi tiết nào có bề mặt trơn, nhẵn, xù xì, gồ ghề,... trên sản phẩm của mình, của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá: Kết quả thực hành, hoạt động trao đổi, chia sẻ của HS.

c. Mở rộng
GV gợi mở HS tìm chất liệu có sẵn ở địa phương để sáng tạo sản phẩm khác.
	- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm của mình.
- HS trả lời, chia sẻ.

-  HS lắng nghe.
-  HS lắng nghe.


	Hoạt động 5: Vận dụng (3ʹ)

	a. Mục tiêu
- HS tìm hiểu nội dung và bề mặt khác nhau trên một số sản phẩm khác.

b. Hướng dẫn thực hiện
- GV tổ chức HS quan sát một số sản phẩm khác, trả lời câu hỏi:

+ Mỗi sản phẩm có những hình ảnh nào?

+Trên mỗi sản phẩm có hình ảnh, chi tiết nào trơn hoặc nhẵn, xù xì hoặc thô ráp? 

- GV tổng kết tiết học, bài học, khích lệ HS tạo thêm sản phẩm.

- Hướng dẫn HS chuẩn bị Bài 4 (trang 19 SGK),

c. Mở rộng
GV có thể kết hợp bồi dưỡng ở HS ý thức sưu tầm, tái sử dụng vật liệu vào sáng tạo sản phẩm, góp phần bảo vệ môi trường.


	- HS quan sát một số sản phẩm khác, trả lời câu hỏi:

-  HS lắng nghe, chia sẻ

-  HS lắng nghe

-  HS lắng nghe, chia sẻ

.



Ngày dạy:  Lớp 5C,5D dạy buổi sáng thứ sáu ngày 20/10. Lớp 5A,5D dạy buổi chiều thứ sáu 20/10.
  Mĩ thuật 

 CHỦ ĐỀ:  ÂM NHẠC VÀ MÀU SẮC (TIẾT1) 

(Thời lượng: 4 tiết) 

I. Yêu cầu cần đạt 

- HS nghe nhạc và vận động, chuyển âm thanh và giai điệu thành những đường nét, màu sắc. HS có năng khiếu cảm nhận được nội dung đề tài tưởng tượng từ các mảng màu. 

- HS biết và hiểu đường nét và màu sắc trong bức tranh và cảm nhận, tưởng tượng hình ảnh.
- HS phát huy được khả năng sáng tạo, nêu và cảm nhận được về sản phẩm của mình, bạn.

II. Đồ dùng dạy học

GV:
- Bài tham khảo, bài hát về giai điệu nhanh, chậm, sôi động.. 

HS:  

- Giấy vẽ A3, Đồ dùng học vẽ: Màu, thước kéo, băng keo..

III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Khởi động: KTĐD

1. Hoạt động 1: Vẽ theo nhạc

- Giáo viên giới thiệu với HS tìm hiểu thêm về ba màu cơ bản: đỏ, vàng và xanh lam; gợi ý HS nhận ra các màu mới được tạo ra từ các cặp màu cơ bản ( cam, tím, xanh lục) và 3 sắc độ chính: đậm, đậm vừa và nhạt. 

- Hướng dẫn HS về sự liên kết giữa âm nhạc và màu sắc. Cho HS quan sát tranh h3.1

- GV mở bài hát “ Mái trường mến yêu”

2. Hoạt động 2: Trưng bày bức tranh lớn

- Tổ chức cho HS trưng bày, cảm nhận về màu sắc của các bức tranh. 

- HS chia sẻ cảm nhận sau khi vẽ bức tranh lớn.

- GV tổng kết bài.

* Dặn dò: Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng tuần sau.
	- HS báo cáo đồ dùng chuẩn bị đc.

- Quan sát, nhận biết, trả lời

- Nắm bắt cách thực hiện

- Lắng nghe cảm nhận giai điệu và vừa di chuyển, vừa cùng vẽ theo nhóm nét màu từ sáng đến đậm trên giấy A1 theo tiết tấu, giai điệu của bài hát.

- Trưng bày và thưởng thức bức tranh vừa tạo ra. Chia sẽ cảm nhận 
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